
CNTT 11 QLVH K11 TTTV K11 CTXH k11 CNTT 10 TTTV K10 CTXHK9 TT-TVK9
SV 1 1 2 1 3 1 2 5

Sáng Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Hệ điều hành
Tiết 1 - 4

Cô Đỗ Hằng
P504C

Tuần 1 - 15

Xã hội học đại cương
Tiết 1 - 3

Cô Hoàng Hoa
Cô Thanh Hà
Tuần 1 - 15

P 406C

Nghỉ tự đào tạo

Truyền thông đa
phương tiện

Tiết 1 -3
Thầy Công
Thư viên
P. 505C

Tuần 1 - 15

CTXH với trẻ em
học ghép với liên

thông

Mạng máy tính 2
Tiết 1 - 3
Thầy Đạt
Thư viện

Tuần 1 - 16

Chiều Nghỉ tự đào tạo

Kỹ thuật điều hành
công sở

Tiết 1 - 3
Cô Hoàng Thị Thu

Hằng
P. 306C

Tuần 1 - 15

Truyền thông đa
phương tiện

Tiết 1 - 4
Thầy Công
Thư viện

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Lịch sử Đẳng CSVN
Cô Oanh
Tiết 3, 4

Tuần 1-15
P301B

Lịch sử Đẳng CSVN
Cô Vũ Hoàng Oanh

Tiết 3, 4
P301B

Tuần 1-16

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Chủ nghĩa xã hội
Thầy Hải
Tiết 1,2
P301 B

Tuần 1 - 15

Chủ nghĩa xã hội
Thầy Hải
Tiết 1,2
P301 B

Tuần 1 - 15

Chủ nghĩa xã hội
Thầy Hải
Tiết 1,2
P. 301 B

Chủ nghĩa xã hội
Thầy Hải
Tiết 1,2
P301 B

Tuần 1 - 15

Thiết kế ấn phẩm
Tiết 1 - 4

Trần Đình Lộc
phòng TH

Tuần 1 - 15

Đồ họa vi tính 2
Tiết 1 - 4

Thầy Thành, Nguyễn
Phi Trường
xưởng ĐH
Tuần 1 - 18

Nghỉ tự đào tạo

Mạng máy tính 2
Tiết 1 - 3
Thầy Đạt
Thư viện

Tuần 1 - 16

Chiều

Quan hệ công chúng
Tiết 1 - 3

Cô Tạ Thủy
phòng 404C
Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Mạng máy tính 1
Tiết 1-4
P504C

Thầy Đạt
Tuần 1 - 18

Hành vi con người và
môi trường CTXH
Học ghép với liên

thông

Ngôn ngữ truyền
thông

Tiết 1, 2
Cô Hoàng Hằng

P. 306B
Phương pháp NCKH

Cô Oanh
Tiết 3,4
P. 301B

Tuần 1- 15

Mạng máy tính 1
Tiết 1-4
P504C

Thầy Đạt
Tuần 1 - 18

CTXH với người
nghèo

Tiết 1 - 3
Cô Thùy Dung,
Thầy Thế Anh

P. 506C
Tuần 1 - 15

Lập trình web
Tiết 1 - 3

Thầy Hoàn
Thư viên

Tuần 1 - 16

Sáng

Giáo dục thể chất 4,
5

Tiết 1 - 4
Thầy Hanh

SB
Tuần 1 - 15

Giáo dục thể chất 4, 5
Tiết 1 - 4

Thầy Hanh
SB

Tuần 1 - 15

Giáo dục thể chất 4, 5
Tiết 1 - 4

Thầy Hanh
SB

Tuần 1 - 15

Giáo dục thể chất 4, 5
Tiết 1 - 4

Thầy Hanh
SB

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Lập Trình nâng cao
Tiết 1 - 3

Lê Ngọc Hoàn
P. 504C

Tuần 1 - 16

CTXH với nhóm
dân tộc thiểu số,

Thầy Nghĩa
Tiết 1 - 3

Cô Hoàng Hoa
P. 506C

Tuần 1 - 15

Khai phá dữ liệu
Tiết 1 - 4
Thầy Nam
P. 505C

Tuần 3 - 18

Chiều

Công chúng truyền
thông

Tiết 1 - 3
Cô Tạ Thủy
phòng 404C
Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Biên tập Audio và
video

Tiết 1 - 4
Hoàng Anh Công

P. TH
Tuần 1 - 18

Ứng dụng tin học trong
hoạt động quản lý

Tiết 1 - 3
Cô Đỗ Hằng

Thư viện
Tuần 1 - 18

Nghỉ tự đào tạo

Lập trình web
Tiết 1 - 3

Thầy Hoàn
Thư viên

Tuần 1 - 16

Sáng

XHH  truyền thông
Tiết 1  - 3

Cô Hoàng Hoa
P. 405C

Tuần 1 - 15

Văn hóa các dân tộc ít
người ở VN

Tiết 1 - 3
Cô Tạ Thủy

Cô Trúc Quỳnh
Phòng 305C

Hệ quản trị CSDL
Tiết 1 - 4

Thầy Nam
Thầy Hoàn

P 505C
Tuần 3 - 18

Phương pháp nghiên
cứu trong CTXH

Học ghép vs liên thông
Nghỉ tự đào tạo

Hệ quản trị CSDL
Tiết 1 - 4

Thầy Nam
Thầy Hoàn

P 505C
Tuần 3 - 18

Nghỉ tự đào tạo

Khai phá dữ liệu
Tiết 1 - 4
Thầy Nam
P. 505C

Tuần 10 - 15

Chiều Nghỉ tự đào tạo

Lãng xã cổ truyền của
người việt

Lưu Ngọc Diệp
Nguyễn Văn Dũng
Ghép với liên thông

Kiến trúc máy tính
Tiết 1 - 3
Thầy Biên
P. 406C

Tuần 1 - 15

CTXH với nhóm ma
túy, mai dâm HIV

Thầy Nghĩa
Học ghép với liên

thông

XHH  truyền thông
Tiết 1 , 2

Cô Hoàng Hoa
An toàn và bảo mật

thông tin
Tiết 3, 4

Cô Đỗ Hằng
P. 506C

Tuần 1 - 15

Lập Trình nâng cao
Tiết 1 - 4

Lê Ngọc Hoàn
P. 504C

Tuần 1 - 18

CTXH với nhóm
ma túy, mai dâm
HIV Thầy Nghĩa
Học ghép với liên

thông

An toàn và bảo mật
thông tin
Tiết 3, 4

Thầy Anh, Cô Đỗ
Hằng

P. 506C
Tuần 1 - 15

Sáng

Tâm lý truyền thông
Tiết 1 - 3

Thầy Bá Thành
P. 305C

Tuần 1 - 15

Khoa học quản lý
Mai Anh Vũ

Học ghép lớp LT học
T7, CN

Thống kê học
Tiết 1 - 3

Cô Phương, Nguyễn
Phượng
P. 406C

Tuần 1 - 15

Giới và phát triển
Tiết 1, 2

Cô Thùy Dung
Thanh Hà

Nhập môn xử lý dữ
liệu định lượng

Tiết 3,4
Thầy Mai Anh Vũ

P. 405C
Tuần 1 - 15

Tâm lý truyền thông
Tiết 1 - 3

Thầy Bá Thành
P. 305C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Giới và phát triển
Tiết 1, 2

Cô Thùy Dung
Thanh Hà
P. 405C

Tuần 1 - 15

Công nghệ phần
mềm

Tiết 1 - 3
Thầy Biên

P 506C
Tuần 1 - 15

Chiều

Pháp luật đại cương
Tiết 1 - 3
P405B

Cô  Lan Anh
Tuần 1 - 15

Pháp luật đại cương
Tiết 1 - 3
P405B

Cô  Lan Anh
Tuần 1 - 15

Pháp luật đại cương
Tiết 1 - 3
P405B

Cô  Lan Anh
Tuần 1 - 15

Pháp luật đại cương
Tiết 1 - 3
P405B

Cô  Lan Anh
Tuần 1 - 15

Đồ họa hình động
Tiết 1 - 4

Bùi Đức Chung
P. TH

Tuần 1 - 18

Quản lý dự án CNTT
Tiết 1- 2

Thầy Biên
P. 406C

Tiết 1 - 15

Pháp luật đại
cương

Tiết 1 - 3
P405B

Cô  Lan Anh
Tuần 1 - 15

SV Lò Cẩm Ly
học ghép

Nghỉ tự đào tạo
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